	Trường THPT Quỳnh Lưu 3
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2024




	THỨ
	TIẾT
	10A1
(T.HùngL)
	10A2
(C.Vinh)
	10A3
(C.NgânH)
	10A4
(C.HằngL)
	10A5
(C.Hải)
	10A6
(C. My)
	10A7
(N N Anh)
	10A8
(C.Tình)
	10A9
(C.Tâm)
	10A10
(C.Tân)

	2
	1
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN

	
	2
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN

	
	3
	Hóa - C. Quế H
	GDTC - T.Thân
	Toán - C.Mai
	Lí - C.HằngL
	Sử - C.Hiền
	Toán - C. My
	Hóa - N N Anh
	GDĐP - C.Vinh
	Địa - C.Xuân
	NNgữ - C.H.Anh

	
	4
	Văn - T.Bắc
	Hóa - C.Lê
	Lí - T.Quang
	GDQP - T.ThànhQP
	Lí - C.Thương
	Sử - C.Nhàn
	NNgữ - C. Linh A
	Hóa - C. Trang
	NNgữ - C.MHương
	Toán - C.Thảo T

	
	5
	Văn - T.Bắc
	NNgữ - C.H.Anh
	Sinh - T.ĐịnhS
	NNgữ - C. Linh A
	Hóa - C. Trang
	Văn - C.QuếV
	Văn - C.Duyên V
	Sử - C.Nhàn
	GDĐP - C.Thương
	Toán - C.Thảo T

	3
	1
	Toán - T.Chắt
	GDTC - T.Thân
	Sinh - T.ĐịnhS
	GDĐP - C.HằngL
	Văn - T.Hoãn
	Văn - C.QuếV
	Toán - C.Thảo T
	Hóa - C. Trang
	Hóa - T.ĐịnhH
	Văn - C.Linh V

	
	2
	Sinh - C.Oanh
	Tin - T.Vân
	Hóa - C.NgânH
	Toán - C.TrHà
	Văn - T.Hoãn
	Tin - T. Tân Tin
	Toán - C.Thảo T
	NNgữ - C.Tình
	Địa - C.Xuân
	Tin - C.Tân

	
	3
	NNgữ - C.V.Anh
	Hóa - C.Lê
	Lí - T.Quang
	Toán - C.TrHà
	Hóa - C. Trang
	GDTC - T.Thân
	Tin - T. Tân Tin
	Toán - C. Lý T
	Tin - C.Tâm
	GDTC - T.HSơn

	
	4
	NNgữ - C.V.Anh
	GDĐP - C.Vinh
	Sử - C.Hiền
	GDTC - T.Danh
	Tin - T.Vân
	Hóa - C.Lê
	NNgữ - C. Linh A
	Toán - C. Lý T
	Toán - C. My
	Hóa - T.ĐịnhH

	
	5
	Tin - C.Tâm
	Lí - C.Vinh
	Tin - T.Vân
	Hóa - N N Anh
	Sinh - C.BìnhS
	Toán - C. My
	NNgữ - C. Linh A
	KTPL - C.HanhCD
	Văn - T.Hoãn
	Địa - C.Xuân

	4
	1
	Lí - T.HùngL
	Văn - C.Linh V
	NNgữ - C.Nga
	Hóa - N N Anh
	GDTC - T.Danh
	KTPL - C.HanhCD
	Địa - C.Xuân
	Toán - C. Lý T
	Văn - T.Hoãn
	NNgữ - C.H.Anh

	
	2
	Tin - C.Tâm
	Văn - C.Linh V
	Hóa - C.NgânH
	Sử - C.Nhàn
	GDQP - T.ThànhQP
	Địa - C.Xuân
	Văn - C.Duyên V
	GDTC - T.Thân
	Văn - T.Hoãn
	Sử - C.Hiền

	
	3
	Văn - T.Bắc
	Sinh - C.BìnhS
	GDTC - T.Danh
	Tin - T.Vân
	Toán - C.Hải
	GDTC - T.Thân
	Văn - C.Duyên V
	NNgữ - C.Tình
	Tin - C.Tâm
	GDQP - T.ThànhQP

	
	4
	GDTC - T.Danh
	NNgữ - C.H.Anh
	Văn - C.T.Anh
	NNgữ - C. Linh A
	Toán - C.Hải
	NNgữ - C.V.Anh
	Sử - C.Nhàn
	Tin - T.Vân
	KTPL - C.HanhCD
	Hóa - T.ĐịnhH

	
	5
	Toán - T.Chắt
	Toán - C.Hải
	Văn - C.T.Anh
	NNgữ - C. Linh A
	Sinh - C.BìnhS
	NNgữ - C.V.Anh
	Hóa - N N Anh
	Địa - T.Lưu Đ
	Hóa - T.ĐịnhH
	KTPL - C.HanhCD

	5
	1
	Sử - C.Hiền
	Văn - C.Linh V
	NNgữ - C.Nga
	Lí - C.HằngL
	NNgữ - C. Linh A
	GDQP - T.ThànhQP
	Văn - C.Duyên V
	GDTC - T.Thân
	Hóa - T.ĐịnhH
	NNgữ - C.H.Anh

	
	2
	Sinh - C.Oanh
	Toán - C.Hải
	Toán - C.Mai
	Sinh - T. Nhàn
	Tin - T.Vân
	NNgữ - C.V.Anh
	Tin - T. Tân Tin
	GDQP - T.ThànhQP
	KTPL - C.HanhCD
	Tin - C.Tân

	
	3
	NNgữ - C.V.Anh
	Tin - T.Vân
	Lí - T.Quang
	Văn - T.Hoãn
	GDTC - T.Danh
	GDĐP - C.Thương
	GDTC - T.Thân
	Văn - C.Linh V
	Sử - C.Hiền
	GDĐP - C.HằngL

	
	4
	GDQP - T.ThànhQP
	Lí - C.Vinh
	Văn - C.T.Anh
	Văn - T.Hoãn
	GDĐP - C.Thương
	Tin - T. Tân Tin
	Địa - C.Xuân
	Tin - T.Vân
	GDTC - T.Danh
	KTPL - C.HanhCD

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	GDTC - T.Danh
	Hóa - C.Lê
	NNgữ - C.Nga
	Sinh - T. Nhàn
	Văn - T.Hoãn
	Địa - C.Xuân
	GDQP - T.ThànhQP
	Văn - C.Linh V
	Toán - C. My
	Toán - C.Thảo T

	
	2
	GDĐP - T.HùngL
	NNgữ - C.H.Anh
	Tin - T.Vân
	Hóa - N N Anh
	Lí - C.Thương
	Toán - C. My
	Toán - C.Thảo T
	Văn - C.Linh V
	GDTC - T.Danh
	Địa - C.Xuân

	
	3
	Hóa - C. Quế H
	Toán - C.Hải
	GDĐP - C.Thương
	Toán - C.TrHà
	NNgữ - C. Linh A
	Toán - C. My
	Hóa - N N Anh
	KTPL - C.HanhCD
	NNgữ - C.MHương
	Văn - C.Linh V

	
	4
	Lí - T.HùngL
	Toán - C.Hải
	GDTC - T.Danh
	Toán - C.TrHà
	NNgữ - C. Linh A
	Hóa - C.Lê
	KTPL - C.HanhCD
	Địa - T.Lưu Đ
	NNgữ - C.MHương
	Văn - C.Linh V

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Toán - T.Chắt
	GDQP - T.ThànhQP
	Toán - C.Mai
	GDTC - T.Danh
	Hóa - C. Trang
	KTPL - C.HanhCD
	GDTC - T.Thân
	Văn - C.Linh V
	Văn - T.Hoãn
	Toán - C.Thảo T

	
	2
	Toán - T.Chắt
	Sử - C.Nhàn
	Toán - C.Mai
	Văn - T.Hoãn
	Lí - C.Thương
	Hóa - C.Lê
	Toán - C.Thảo T
	Hóa - C. Trang
	GDQP - T.ThànhQP
	Văn - C.Linh V

	
	3
	Lí - T.HùngL
	Lí - C.Vinh
	Hóa - C.NgânH
	Tin - T.Vân
	Toán - C.Hải
	Văn - C.QuếV
	KTPL - C.HanhCD
	Toán - C. Lý T
	Toán - C. My
	Hóa - T.ĐịnhH

	
	4
	Hóa - C. Quế H
	Sinh - C.BìnhS
	GDQP - T.ThànhQP
	Lí - C.HằngL
	Toán - C.Hải
	Văn - C.QuếV
	GDĐP - C.Vinh
	NNgữ - C.Tình
	Toán - C. My
	GDTC - T.HSơn

	
	5
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN


	Trường THPT Quỳnh Lưu 3
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2024





	THỨ
	TIẾT
	10A11
(C. Lý T)
	10A12
(C.Lan)
	10A13
(T.ĐịnhS)
	10A14
(C.BìnhS)
	11A1
(C.ThủyT)
	11A2
(C.VHà)
	11A3
(C. Trang)
	11A4
(T.Quang)
	11A5
(T.DungL)
	11A6
(C.Thảo T)

	2
	1
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN

	
	2
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN

	
	3
	GDQP - T.ThànhQP
	NNgữ - C.Tình
	GDTC - T.HSơn
	Toán - T.ThànhT
	Toán - C.ThủyT
	Hóa - C.VHà
	Hóa - C. Trang
	Lí - T.Quang
	Toán - C.Hà
	Sử - T.Nguyên

	
	4
	Sinh - T. Nhàn
	CNghệ - C.Lan
	Văn - C.Duyên V
	GDTC - T.HSơn
	Sinh - C.Thu
	Lí - C.Vinh
	Toán - T.ThànhT
	NNgữ - C.V.Anh
	Lí - T.DungL
	Tin - T.Lập

	
	5
	Địa - C.Xuân
	KTPL - T.Bằng
	Toán - C.Mai
	CNghệ - C.Lan
	Lí - T.Trung
	NNgữ - C.Ngát
	Lí - C.HằngL
	Toán - T.ThànhT
	Văn - T.Hoàn
	Sinh - T.Thái

	3
	1
	KTPL - C.HanhCD
	Sử - C.Hiền
	Văn - C.Duyên V
	Sinh - C.BìnhS
	NNgữ - C. Thìn
	Sử - T.Tuấn
	GDTC - T.HSơn
	Lí - T.Quang
	Tin - T.Trọng
	Sinh - T.Thái

	
	2
	Văn - C.QuếV
	Địa - C.Thủy Đ
	Văn - C.Duyên V
	Văn - C.T.Anh
	Văn - C.Linh V
	NNgữ - C.Ngát
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	GDQP - T.TinhQP
	NNgữ - C.Nga
	Văn - C.P.Hoa

	
	3
	NNgữ - C.Nga
	Địa - C.Thủy Đ
	Sử - C.Hiền
	CNghệ - C.Lan
	Văn - C.Linh V
	Tin - T.Vân
	Lí - C.HằngL
	Hóa - T.ĐịnhH
	Hóa - N N Anh
	Toán - C.Thảo T

	
	4
	Địa - C.Xuân
	NNgữ - C.Tình
	KTPL - T.Bằng
	NNgữ - C.H.Anh
	Toán - C.ThủyT
	Văn - C.T.Anh
	Sử - T.Tuấn
	Sinh - T.Thái
	GDTC - T.Thắng
	Tin - T.Lập

	
	5
	Toán - C. Lý T
	Sinh - C.Oanh
	Sinh - T.ĐịnhS
	KTPL - T.Bằng
	Toán - C.ThủyT
	Văn - C.T.Anh
	Hóa - C. Trang
	NNgữ - C.V.Anh
	Sử - T.Tuấn
	NNgữ - C. Thìn

	4
	1
	Văn - C.QuếV
	Toán - T.ThànhT
	KTPL - T.Bằng
	GDQP - T.ThànhQP
	GDĐP - T.Trung
	GDTC - T.Thân
	Văn - C.Thanh
	GDTC - T.HSơn
	Tin - T.Trọng
	Sử - T.Nguyên

	
	2
	Văn - C.QuếV
	Sinh - C.Oanh
	Toán - C.Mai
	Văn - C.T.Anh
	GDTC - T.HSơn
	GDQP - T.TinhQP
	Văn - C.Thanh
	NNgữ - C.V.Anh
	GDĐP - N N Anh
	Địa - C.Thủy Đ

	
	3
	Toán - C. Lý T
	GDTC - T.HSơn
	CNghệ - C.L.Hà
	Văn - C.T.Anh
	Văn - C.Linh V
	Hóa - C.VHà
	Toán - T.ThànhT
	Sử - T.Tuấn
	NNgữ - C.Nga
	Sinh - T.Thái

	
	4
	Toán - C. Lý T
	NNgữ - C.Tình
	GDTC - T.HSơn
	Địa - C.Thủy Đ
	Lí - T.Trung
	Toán - T.Đăng
	Toán - T.ThànhT
	Tin - T.Trọng
	Hóa - N N Anh
	GDTC - T.Thắng

	
	5
	CNghệ - C.L.Hà
	Văn - T.Bắc
	Sinh - T.ĐịnhS
	NNgữ - C.H.Anh
	Tin - T.Vân
	Toán - T.Đăng
	Sinh - T.Thái
	Toán - T.ThànhT
	Sinh - T.Đức
	GDĐP - T.Trung

	5
	1
	Sinh - T. Nhàn
	Văn - T.Bắc
	CNghệ - C.L.Hà
	Toán - T.ThànhT
	Sinh - C.Thu
	Toán - T.Đăng
	Văn - C.Thanh
	Lí - T.Quang
	GDTC - T.Thắng
	NNgữ - C. Thìn

	
	2
	CNghệ - C.L.Hà
	Toán - T.ThànhT
	Địa - C.Thủy Đ
	GDĐP - C.Thương
	Sử - T.Tuấn
	GDTC - T.Thân
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	Sinh - T.Thái
	NNgữ - C.Nga
	NNgữ - C. Thìn

	
	3
	Văn - C.QuếV
	Toán - T.ThànhT
	Toán - C.Mai
	Văn - C.T.Anh
	Hóa - T.Khương
	Sinh - T.Đức
	GDQP - T.TinhQP
	Tin - T.Trọng
	Toán - C.Hà
	Địa - C.Thủy Đ

	
	4
	Sử - C.Nhàn
	GDĐP - C.HằngL
	Toán - C.Mai
	NNgữ - C.H.Anh
	GDQP - T.TinhQP
	GDĐP - T.Lân
	Sinh - T.Thái
	Hóa - T.ĐịnhH
	Lí - T.DungL
	Toán - C.Thảo T

	
	5
	
	
	
	
	Tin - T.Vân
	Lí - C.Vinh
	Lí - C.HằngL
	Sử - T.Tuấn
	Sinh - T.Đức
	Toán - C.Thảo T

	6
	1
	KTPL - C.HanhCD
	KTPL - T.Bằng
	NNgữ - C.MHương
	Sử - C.Hiền
	GDTC - T.HSơn
	NNgữ - C.Ngát
	Toán - T.ThànhT
	Văn - C.Tr.Hoa
	Sử - T.Tuấn
	KTPL - C.Tuyết

	
	2
	NNgữ - C.Nga
	CNghệ - C.Lan
	GDQP - T.ThànhQP
	GDTC - T.HSơn
	Hóa - T.Khương
	Văn - C.T.Anh
	Sử - T.Tuấn
	Văn - C.Tr.Hoa
	Toán - C.Hà
	GDQP - T.TinhQP

	
	3
	NNgữ - C.Nga
	GDTC - T.HSơn
	Văn - C.Duyên V
	CNghệ - C.Lan
	NNgữ - C. Thìn
	Tin - T.Vân
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	Toán - T.ThànhT
	Toán - C.Hà
	Văn - C.P.Hoa

	
	4
	GDTC - T.HSơn
	GDQP - T.ThànhQP
	GDĐP - C.Thương
	KTPL - T.Bằng
	NNgữ - C. Thìn
	Toán - T.Đăng
	Tin - T.Vân
	Toán - T.ThànhT
	Hóa - N N Anh
	Văn - C.P.Hoa

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	GDĐP - C.Thương
	Văn - T.Bắc
	NNgữ - C.MHương
	Toán - T.ThànhT
	Hóa - T.Khương
	Lí - C.Vinh
	GDTC - T.HSơn
	Hóa - T.ĐịnhH
	GDQP - T.TinhQP
	KTPL - C.Tuyết

	
	2
	CNghệ - C.L.Hà
	Văn - T.Bắc
	NNgữ - C.MHương
	Toán - T.ThànhT
	Lí - T.Trung
	Sử - T.Tuấn
	Tin - T.Vân
	GDTC - T.HSơn
	Lí - T.DungL
	GDTC - T.Thắng

	
	3
	GDTC - T.HSơn
	CNghệ - C.Lan
	Địa - C.Thủy Đ
	Sinh - C.BìnhS
	Sử - T.Tuấn
	Hóa - C.VHà
	GDĐP - C. Trang
	Văn - C.Tr.Hoa
	Văn - T.Hoàn
	Văn - C.P.Hoa

	
	4
	Toán - C. Lý T
	Toán - T.ThànhT
	CNghệ - C.L.Hà
	Địa - C.Thủy Đ
	Toán - C.ThủyT
	Sinh - T.Đức
	Hóa - C. Trang
	GDĐP - N N Anh
	Văn - T.Hoàn
	Toán - C.Thảo T

	
	5
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN


	Trường THPT Quỳnh Lưu 3
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2024





	THỨ
	TIẾT
	11A7
(T.HùngT)
	11A8
(C.Ngát)
	11A9
(T.Lập)
	11A10
(C.TrHà)
	11A11
(C.Mai)
	11A12
(C. Thìn)
	11A13
(C.A.Tuyết)
	11A14
(C.L.Hà)
	12A1
(T.Vĩnh)
	12A2
(C.Lê)

	2
	1
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN

	
	2
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN

	
	3
	KTPL - T.Bằng
	Địa - C.NgânĐ
	Tin - T.Lập
	Tin - T.Trọng
	Sinh - T.Thái
	KTPL - C.Tuyết
	Sinh - C.BìnhS
	CNghệ - C.L.Hà
	Lí - T.HùngL
	Lí - T.Lân

	
	4
	GDĐP - T.Trung
	Tin - T.Trọng
	KTPL - T.Bằng
	Sinh - T.Thái
	Địa - C.NgânĐ
	NNgữ - C. Thìn
	GDTC - T.Thân
	Văn - T.Hoàn
	Hóa - C.NgânH
	NNgữ - C.Tình

	
	5
	Sinh - T.Đức
	Sinh - C.Thu
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	Văn - C.Tr.Hoa
	GDĐP - T.Quang
	Tin - T.Trọng
	NNgữ - C.V.Anh
	GDĐP - T.DungL
	GDĐP - C.NgânH
	Hóa - C.Lê

	3
	1
	Toán - T.HùngT
	GDQP - T.TinhQP
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	KTPL - T.Bằng
	NNgữ - C.Nga
	Sử - C.Hạnh
	Văn - C.Thanh
	Địa - C.NgânĐ
	Hóa - C.NgânH
	GDQP - Kỳ

	
	2
	Toán - T.HùngT
	Sinh - C.Thu
	Toán - C.ThủyT
	Địa - C.NgânĐ
	GDTC - T.Tiến
	Toán - T.Vĩnh
	Văn - C.Thanh
	Hóa - T.ĐịnhH
	NNgữ - C. Thìn
	Toán - T.Chắt

	
	3
	Sinh - T.Đức
	KTPL - T.Bằng
	Địa - T.TìnhĐ
	Sử - C.Hạnh
	Sinh - T.Thái
	Toán - T.Vĩnh
	Sinh - C.BìnhS
	KTPL - C.Tuyết
	NNgữ - C. Thìn
	Toán - T.Chắt

	
	4
	Địa - T.TìnhĐ
	Toán - T.Đăng
	Văn - T.Hoãn
	Toán - C.TrHà
	Địa - C.NgânĐ
	Sinh - C.Thu
	CNghệ - C.BìnhS
	Toán - T.HùngT
	Tin - C.Tân
	Sinh - C.Oanh

	
	5
	Tin - T.Lập
	Toán - T.Đăng
	Sinh - T.Đức
	Toán - C.TrHà
	Sử - C.Hạnh
	GDĐP - T.DungL
	KTPL - C.Tuyết
	Sử - T.Nguyên
	Sinh - C.Thu
	Hóa - C.Lê

	4
	1
	NNgữ - C.V.Anh
	GDTC - T.Thắng
	GDTC - T.Tiến
	Sử - C.Hạnh
	Toán - C.Mai
	Toán - T.Vĩnh
	KTPL - C.Tuyết
	Văn - T.Hoàn
	Hóa - C.NgânH
	Sử - C.Hiền

	
	2
	KTPL - T.Bằng
	Sử - T.Nguyên
	Sinh - T.Đức
	NNgữ - C.Nga
	GDTC - T.Tiến
	Sử - C.Hạnh
	Địa - C.NgânĐ
	KTPL - C.Tuyết
	Lí - T.HùngL
	Toán - T.Chắt

	
	3
	Sinh - T.Đức
	NNgữ - C.Ngát
	KTPL - T.Bằng
	GDQP - T.TinhQP
	KTPL - C.Tuyết
	Văn - T.Hoàn
	Văn - C.Thanh
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	GDTC - T.Thắng
	Toán - T.Chắt

	
	4
	Toán - T.HùngT
	Văn - C.P.Hoa
	Sử - C.Hạnh
	Sinh - T.Thái
	NNgữ - C.Nga
	Địa - C.NgânĐ
	Sử - T.Nguyên
	GDTC - T.Thân
	Toán - T.Vĩnh
	Lí - T.Lân

	
	5
	Toán - T.HùngT
	Văn - C.P.Hoa
	Toán - C.ThủyT
	KTPL - T.Bằng
	Tin - T.Trọng
	KTPL - C.Tuyết
	Toán - C.A.Tuyết
	Sử - T.Nguyên
	Toán - T.Vĩnh
	NNgữ - C.Tình

	5
	1
	Văn - C.T.Anh
	Tin - T.Trọng
	GDQP - T.TinhQP
	Văn - C.Tr.Hoa
	Toán - C.Mai
	Địa - C.NgânĐ
	Toán - C.A.Tuyết
	Văn - T.Hoàn
	Tin - C.Tân
	GDTC - T.Tiến

	
	2
	GDQP - T.TinhQP
	Toán - T.Đăng
	Địa - T.TìnhĐ
	Tin - T.Trọng
	Văn - C.Thanh
	GDTC - T.Tiến
	Toán - C.A.Tuyết
	Văn - T.Hoàn
	Sử - C.Hiền
	Lí - T.Lân

	
	3
	Địa - T.TìnhĐ
	Địa - C.NgânĐ
	GDTC - T.Tiến
	NNgữ - C.Nga
	Văn - C.Thanh
	Sinh - C.Thu
	Sử - T.Nguyên
	Hóa - T.ĐịnhH
	NNgữ - C. Thìn
	Văn - C.Duyên V

	
	4
	GDTC - T.Thắng
	Sinh - C.Thu
	Sinh - T.Đức
	GDTC - T.Tiến
	NNgữ - C.Nga
	Văn - T.Hoàn
	NNgữ - C.V.Anh
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	Văn - C.Tr.Hoa
	Tin - C.Tân

	
	5
	NNgữ - C.V.Anh
	Văn - C.P.Hoa
	Văn - T.Hoãn
	GDĐP - T.Lân
	Tin - T.Trọng
	Văn - T.Hoàn
	GDĐP - T.DungL
	Sử - T.Nguyên
	Văn - C.Tr.Hoa
	Sinh - C.Oanh

	6
	1
	Văn - C.T.Anh
	Văn - C.P.Hoa
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	Sinh - T.Thái
	Sử - C.Hạnh
	GDQP - T.TinhQP
	Văn - C.Thanh
	Địa - C.NgânĐ
	Lí - T.HùngL
	Văn - C.Duyên V

	
	2
	GDTC - T.Thắng
	Toán - T.Đăng
	Sử - C.Hạnh
	GDTC - T.Tiến
	Văn - C.Thanh
	Tin - T.Trọng
	Địa - C.NgânĐ
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	Sử - C.Hiền
	Văn - C.Duyên V

	
	3
	Sử - C.Hạnh
	GDTC - T.Thắng
	Văn - T.Hoãn
	Địa - C.NgânĐ
	Sinh - T.Thái
	Sinh - C.Thu
	NNgữ - C.V.Anh
	GDQP - T.TinhQP
	Văn - C.Tr.Hoa
	Hóa - C.Lê

	
	4
	NNgữ - C.V.Anh
	NNgữ - C.Ngát
	Văn - T.Hoãn
	NNgữ - C.Nga
	KTPL - C.Tuyết
	GDTC - T.Tiến
	GDQP - T.TinhQP
	Toán - T.HùngT
	Sinh - C.Thu
	Sử - C.Hiền

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Tin - T.Lập
	Sử - T.Nguyên
	Toán - C.ThủyT
	Văn - C.Tr.Hoa
	Văn - C.Thanh
	Văn - T.Hoàn
	CNghệ - C.BìnhS
	CNghệ - C.L.Hà
	Toán - T.Vĩnh
	GDTC - T.Tiến

	
	2
	Sử - C.Hạnh
	KTPL - T.Bằng
	Toán - C.ThủyT
	Văn - C.Tr.Hoa
	GDQP - T.TinhQP
	NNgữ - C. Thìn
	Toán - C.A.Tuyết
	GDTC - T.Thân
	Toán - T.Vĩnh
	NNgữ - C.Tình

	
	3
	Văn - C.T.Anh
	GDĐP - T.Quang
	GDĐP - T.Lân
	Toán - C.TrHà
	Toán - C.Mai
	NNgữ - C. Thìn
	Sử - T.Nguyên
	Toán - T.HùngT
	GDQP - T.TinhQP
	Tin - C.Tân

	
	4
	Văn - C.T.Anh
	NNgữ - C.Ngát
	Tin - T.Lập
	Toán - C.TrHà
	Toán - C.Mai
	Toán - T.Vĩnh
	GDTC - T.Thân
	Toán - T.HùngT
	GDTC - T.Thắng
	GDĐP - C.Lê

	
	5
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
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	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2024





	THỨ
	TIẾT
	12A3
(T.Khương)
	12A4
(T.Trung)
	12A01
(T.Lân)
	12B1
(T. Nhàn)
	12C1
(C. Quế H)
	12D1
(C.MHương)
	12D2
(C.Hà)
	12D3
(T.Nguyên)
	12D4
(C.QuếV)
	12D5
(C.Nhàn)

	2
	1
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN

	
	2
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN
	TNHN

	
	3
	Văn - T.Hoàn
	Lí - T.Trung
	NNgữ - C.Ngát
	Sinh - T. Nhàn
	CNghệ - C.Lan
	Toán - C.Hải
	Tin - C.Tâm
	Văn - C.Tr.Hoa
	Văn - C.QuếV
	Sinh - T.ĐịnhS

	
	4
	NNgữ - C.H.Anh
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	Toán - C. Lý T
	Toán - T.HùngT
	Toán - C.ThủyT
	Sinh - T.Đức
	Toán - C.Hà
	Toán - T.Vĩnh
	Toán - C.A.Tuyết
	Địa - C.Xuân

	
	5
	Sinh - T. Nhàn
	Tin - T.Lập
	Lí - T.Lân
	Toán - T.HùngT
	Toán - C.ThủyT
	NNgữ - C.MHương
	GDCD - C.Tuyết
	Toán - T.Vĩnh
	NNgữ - C.Tình
	Toán - C.A.Tuyết

	3
	1
	Toán - T.Đăng
	Toán - C. My
	Toán - C. Lý T
	GDTC - T.Thắng
	Văn - C.P.Hoa
	GDTC - T.Tiến
	Toán - C.Hà
	GDĐP - C.Thu
	Địa - C.Xuân
	GDTC - T.Danh

	
	2
	Toán - T.Đăng
	Toán - C. My
	Sinh - T.ĐịnhS
	GDĐP - C. Trang
	NNgữ - C.MHương
	KTPL - C.HanhCD
	Sử - T.Tuấn
	GDTC - T.Thắng
	GDĐP - T.Đức
	GDQP - Kỳ

	
	3
	NNgữ - C.H.Anh
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	GDTC - T.Danh
	Hóa - C.NgânH
	NNgữ - C.MHương
	Địa - C.NgânĐ
	GDQP - Kỳ
	NNgữ - C. Linh A
	Tin - T.Trọng
	Sinh - T.ĐịnhS

	
	4
	Lí - T.DungL
	Hóa - C. Quế H
	NNgữ - C.Ngát
	Sử - C.Hạnh
	KTPL - C.HanhCD
	GDĐP - T.Đức
	Địa - C.Thủy Đ
	Sử - T.Nguyên
	GDQP - Kỳ
	KTPL - C.Tuyết

	
	5
	Tin - C.Tân
	GDĐP - C. Quế H
	CNghệ - C.Lan
	Toán - T.HùngT
	Địa - C.Thủy Đ
	NNgữ - C.MHương
	GDĐP - T.Thái
	Toán - T.Vĩnh
	NNgữ - C.Tình
	NNgữ - C.H.Anh

	4
	1
	Sử - T.Tuấn
	Văn - C.Duyên V
	GDQP - T.TinhQP
	Tin - C.Tâm
	Văn - C.P.Hoa
	Văn - T.Bắc
	Sinh - T.Thái
	NNgữ - C. Linh A
	NNgữ - C.Tình
	Sử - C.Nhàn

	
	2
	NNgữ - C.H.Anh
	Lí - T.Trung
	Sinh - T.ĐịnhS
	NNgữ - C. Linh A
	Văn - C.P.Hoa
	KTPL - C.HanhCD
	Văn - C.Hồng
	Toán - T.Vĩnh
	GDTC - T.Danh
	Tin - T.Trọng

	
	3
	Toán - T.Đăng
	GDTC - T.Tiến
	Lí - T.Lân
	Hóa - C.NgânH
	Sử - C.Nhàn
	Địa - C.NgânĐ
	Văn - C.Hồng
	Địa - C.Thủy Đ
	Địa - C.Xuân
	Toán - C.A.Tuyết

	
	4
	Văn - T.Hoàn
	Sinh - T.ĐịnhS
	NNgữ - C.Ngát
	GDQP - T.ThànhQP
	Toán - C.ThủyT
	GDTC - T.Tiến
	Sử - T.Tuấn
	Văn - C.Tr.Hoa
	Văn - C.QuếV
	Toán - C.A.Tuyết

	
	5
	Văn - T.Hoàn
	Sử - T.Tuấn
	Văn - C.Thanh
	Sử - C.Hạnh
	Địa - C.Thủy Đ
	Tin - C.Tâm
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	Văn - C.Tr.Hoa
	Văn - C.QuếV
	Địa - C.Xuân

	5
	1
	Hóa - T.Khương
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	Lí - T.Lân
	Lí - C.Thương
	Hóa - C. Quế H
	Toán - C.Hải
	Toán - C.Hà
	GDQP - Kỳ
	Văn - C.QuếV
	Sử - C.Nhàn

	
	2
	GDĐP - T.Khương
	Hóa - C. Quế H
	GDTC - T.Danh
	NNgữ - C. Linh A
	CNghệ - C.Lan
	Địa - C.NgânĐ
	Toán - C.Hà
	Sinh - C.Thu
	Sinh - T.Đức
	NNgữ - C.H.Anh

	
	3
	Lí - T.DungL
	GDQP - Kỳ
	CNghệ - C.Lan
	GDTC - T.Thắng
	Sử - C.Nhàn
	GDQP - T.ThànhQP
	Sinh - T.Thái
	Văn - C.Tr.Hoa
	Sử - T.Tuấn
	Văn - C.P.Hoa

	
	4
	GDQP - Kỳ
	Văn - C.Duyên V
	Hóa - T.Khương
	Văn - C.Thanh
	Văn - C.P.Hoa
	Văn - T.Bắc
	Địa - C.Thủy Đ
	NNgữ - C. Linh A
	Toán - C.A.Tuyết
	GDĐP - T. Nhàn

	
	5
	Tin - C.Tân
	Văn - C.Duyên V
	Sử - C.Nhàn
	Sinh - T. Nhàn
	KTPL - C.HanhCD
	Văn - T.Bắc
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	Địa - C.Thủy Đ
	Toán - C.A.Tuyết
	Địa - C.Xuân

	6
	1
	Toán - T.Đăng
	Hóa - C. Quế H
	Hóa - T.Khương
	Lí - C.Thương
	GDTC - T.Tiến
	Toán - C.Hải
	GDTC - T.Thắng
	Tin - T.Lập
	Tin - T.Trọng
	NNgữ - C.H.Anh

	
	2
	Sinh - T. Nhàn
	Tin - T.Lập
	GDĐP - C. Quế H
	NNgữ - C. Linh A
	Địa - C.Thủy Đ
	Toán - C.Hải
	GDCD - C.Tuyết
	Sinh - C.Thu
	KTPL - T.Bằng
	Văn - C.P.Hoa

	
	3
	GDTC - T.Tiến
	Sử - T.Tuấn
	Văn - C.Thanh
	Toán - T.HùngT
	GDQP - T.ThànhQP
	Văn - T.Bắc
	Địa - C.Thủy Đ
	KTPL - T.Bằng
	Địa - C.Xuân
	KTPL - C.Tuyết

	
	4
	Hóa - T.Khương
	Toán - C. My
	Văn - C.Thanh
	Sinh - T. Nhàn
	GDĐP - C. Quế H
	Sử - C.Hạnh
	NNgữ - C.Tr.Hằng
	Địa - C.Thủy Đ
	Sử - T.Tuấn
	Tin - T.Trọng

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Sử - T.Tuấn
	Toán - C. My
	Toán - C. Lý T
	Tin - C.Tâm
	Sử - C.Nhàn
	Sử - C.Hạnh
	GDTC - T.Thắng
	KTPL - T.Bằng
	Toán - C.A.Tuyết
	Văn - C.P.Hoa

	
	2
	Hóa - T.Khương
	GDTC - T.Tiến
	Toán - C. Lý T
	Văn - C.Thanh
	Hóa - C. Quế H
	Tin - C.Tâm
	Văn - C.Hồng
	Tin - T.Lập
	Sinh - T.Đức
	Văn - C.P.Hoa

	
	3
	GDTC - T.Tiến
	Sinh - T.ĐịnhS
	Hóa - T.Khương
	Văn - C.Thanh
	NNgữ - C.MHương
	Sinh - T.Đức
	Văn - C.Hồng
	GDTC - T.Thắng
	KTPL - T.Bằng
	GDTC - T.Danh

	
	4
	Lí - T.DungL
	Lí - T.Trung
	Sử - C.Nhàn
	Hóa - C.NgânH
	GDTC - T.Tiến
	NNgữ - C.MHương
	Tin - C.Tâm
	Sử - T.Nguyên
	GDTC - T.Danh
	Toán - C.A.Tuyết

	
	5
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
	GVCN
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	THỨ
	TIẾT
	12D6
(C.Oanh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	TNHN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	TNHN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Sinh - C.Oanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	KTPL - C.Tuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Sử - C.Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	KTPL - C.Tuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDTC - T.Danh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán - C.Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Toán - C.Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	NNgữ - C.Ngát
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Địa - C.NgânĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - T.Bắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Sử - C.Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	CNghệ - C.Oanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	NNgữ - C.Ngát
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	GDTC - T.Danh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	GDQP - Kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - T.Bắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Sinh - C.Oanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Sử - C.Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Văn - T.Bắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - T.Bắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	NNgữ - C.Ngát
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Địa - C.NgânĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	Toán - C.Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán - C.Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	GDĐP - C.Oanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	CNghệ - C.Oanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	GVCN
	
	
	
	
	
	
	
	
	



